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I. TỔNG QUAN

I.1. Mục đích

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm FPT.VNACCS sử dụng để kê khai tờ khai Hải quan vào hệ thống Hải quan điện tử VNACCS. 
Hệ thống Hải quan điện tử VNACCS chưa hỗ trợ kê khai các danh mục của loại hình SXXK, Gia công, Chế xuất. Do đó tài liệu này cũng hướng dẫn kê khai các danh mục nguyên liệu nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu, định mức, hợp đồng gia công,… vào hệ thống Hải quan điện tử phiên bản 4. 
I.2. Phạm vi

Tài liệu này áp dụng cho người khai Hải quan điện tử vào hệ thống Hải quan điện tử VNACCS với các chức năng sau đây:

· KHAI BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
· MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU
· MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG TRỊ GIÁ THẤP MIỄN THUẾ
· MỞ TỜ KHAI XUẤT KHẨU
· MỞ TỜ KHAI XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG TRỊ GIÁ THẤP MIỄN THUẾ
· KHAI SỬA ĐỔI BỔ SUNG SAU THÔNG QUAN
· ĐĂNG KÝ DANH MỤC MIỄN THUẾ
· MỞ TỜ KHAI HÀNG HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT
· KHAI BÁO ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
· SXXK: ĐĂNG KÝ DANH MỤC NGHUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU (V4)
· SXXK: ĐĂNG KÝ DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU (V4)
· SXXK: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT (V4)
· GIA CÔNG: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG (V4)
· GIA CÔNG: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC GIA CÔNG (V4)
I.3. Tài liệu liên quan
	STT
	Tên tài liệu
	Nguồn

	· 
	FPT.TQDT-HuongDanKeKhaiHaiQuanDienTu.doc
	http://fcs.com.vn

	
	
	


I.4. Thuật ngữ và các từ viết tắt

	STT
	Thuật ngữ/chữ viết tắt
	Mô tả

	1. 
	VNACCS
	Hệ thống Hải quan điện tử VNACCS

	2. 
	Hệ thống cũ
	Hệ thống Hải quan điện tử phiên bản 4

	3. 
	FPT.VNACCS
	Phần mềm kê khai tờ khai Hải quan điện tử vào hệ thống VNACCS của công ty FPT

	
	
	


II. NỘI DUNG

II.1. Giới thiệu chung

II.1.1. Tổng quan chương trình FPT.VNACCS
Phần mềm kê khai Hải quan điện tử FPT.VNACCS là phiên bản nâng cấp của phần mềm FPT.TQDT (khai Hải quan điện tử phiên bản 4) giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu mở tờ khai xuất nhập khẩu vào hệ thống Hải quan điện tử mới VNACCS và các danh mục vào hệ thống cũ (Hải quan điện tử phiên bản 4).
Một cách tổng quát, phần mềm FPT.VNACCS có thể kết nối tới hai hệ thống Hải quan điện tử cũ và mới: Hệ thống Hải quan điện tử phiên bản 4 và hệ thống Hải quan điện tử VNACCS.

II.1.2. Một số tiện ích, quy định thao tác trên các màn hình
· Các ô nhập liệu bắt buộc nhập nội dung có màu nền xanh dương và có dấu * đỏ hiển thị khi bỏ trống. 

· Khi nhập hết số ký tự trên một ô nhập liệu thì hệ thống tự động chuyển sang ô nhập liệu kế

· Khi trỏ chuột vào ô dữ liệu nào thì có hướng dẫn cách nhập liệu nằm bên góc trái màn hình

· Định dạng ngày tháng sử dụng trong chương trình là: dd/MM/yyyy
· Thứ tự nhập liệu từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
· Font chữ Times New Roman size 12, chữ thường (xxx): là mô tả hướng dẫn sử dụng

· Font chữ Times New Roman size 12, chữ đậm (xxx): Nhấn mạnh vấn đề đang đề cập

· Font chữ Times New Roman size 12, chữ đậm, khác màu (xxx): đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa của từ/cụm từ này
· Khi gửi khai báo thông tin lên Hải quan, các dữ liệu khai lên bắt buộc phải được ký chữ ký số (thông qua các màn hình gửi lên của hệ thống người dùng)

II.2. BẢNG DANH MỤC CHỨC NĂNG
	STT
	Chức năng
	Mô tả

	1 
	Đăng ký thông tin hóa đơn điện tử
	

	2 
	Mở tờ khai nhập khẩu
	

	3 
	Mở tờ khai nhập khẩu giá trị thấp miễn thuế
	

	4
	Mở tờ khai xuất khẩu
	

	5
	Mở tờ khai xuất khẩu giá trị thấp miễn thuế
	

	6
	Khai báo bổ sung sau thông quan
	

	7
	Đăng ký danh mục miễn thuế
	

	8
	Mở tờ khai hàng tạm nhập tái xuất
	

	9
	Tham khảo thông tin bảo lãnh ngân hàng
	

	10
	Tham khảo thông tin thanh toán ngân hàng
	

	11
	Khai báo các nghiệp vụ liên quan đến hệ thống một cửa
	

	12
	Khai báo đính kèm tài liệu điện tử
	

	13
	SXXK: Khai báo danh mục nguyên liệu nhập khẩu
	

	14
	SXXK: Khai báo danh mục sản phẩm xuất khẩu
	

	15
	SXXK: Khai báo định mức sản xuất
	

	16
	Gia công: Khai báo hợp đồng gia công
	

	17
	Gia công: Khai báo định mức gia công
	


II.3. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG VNACCS
II.3.1. THIẾT LẬP CẤU HÌNH HỆ THỐNG
II.3.1.1.  Cấu hình thông tin doanh nghiệp Xuất nhập khẩu

Việc này giúp phần mềm tự động lấy thông tin doanh nghiệp như mã số thuế, địa chỉ để điền vào các màn hình tờ khai, giúp người khai không phải nhập lại các thông tin này khi mỗi lần mở tờ khai.

Bước 1: Chạy chương trình với tài khoản mặc định (Ví dụ: Mã doanh nghiệp: FPT, Mật khẩu: rỗng). Vào menu Hệ thống ( Thêm doanh nghiệp sử dụng
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Bước 2: Nhập vào thông tin doanh nghiệp, sau đó nhấn nút Ghi.
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Bước 3: Thoát chương trình. Đăng nhập lại
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Nhấn F2 để chọn doanh nghiệp:
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Double click lên thông tin doanh nghiệp và đăng nhập vào chương trình.

II.3.1.2.  Cấu hình kết nối với máy chủ VNACCS của tổng cục hải quan

Sau khi chạy chương trình. Người dùng nhất F10 để vào màn hình thiết lập kết nối. Chọn Tab Cài đặt VNACCS và thiết lập các thông số như màn hình sau:
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II.3.2. MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU
II.3.2.1.  Quy trình cơ bản

1. Sơ đồ nghiệp vụ nhập khẩu
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2. Giải thích sơ đồ nghiệp vụ nhập khẩu
Bước 1. Khai tạm thông tin nhập khẩu IDA:

Sử dụng nghiệp vụ IDA để khai tạm thông tin nhập khẩu. Hệ thống sẽ tự động tính toán số thuế, trị giá, tự động suất ra thuế suất, tên tương ứng của các mã nằm trong danh mục Hải quan như tên nước tương ứng mã nước nhập vào, tên đơn vị tương ứng mã đơn vị nhập vào …Sau đó hệ thống sẽ cấp số bản khai. Chú ý rằng số bản khai trong giai đoạn IDA chưa có tính chính thức. Cán bộ Hải quan chưa xử lý bản khai trong giai đoạn này. 
Bước 2: Chỉnh sửa bản khai tạm (bước này là tùy ý người dùng):
Trong trường hợp cần chỉnh sửa bản khai tạm IDA, người khai sẽ sử dụng nghiệp vụ IDB để hiển thị ra thông tin bản khai tạm IDA. Khi màn hình nghiệp vụ IDA xuất hiện, người khai sẽ chỉnh sửa thông tin bản khai và lưu lại. Tại bước chỉnh sửa thông tin khai tạm IDA thì hệ thống VNACCS không giới hạn số lần sửa bản khai tạm IDA. Có nghĩa là người khai muốn sửa bao nhiêu lần cũng được. Hệ thống VNACCS cũng không cấp lại số bản khai trong trường hợp chỉnh sửa bản khai tạm IDA.

Bước 3. Đăng ký chính thức tờ khai nhập khẩu IDC:

Sau khi chỉnh sửa nhiều lần bản khai tạm IDA cho đến khi bản khai đúng hoàn toàn. Người khai Hải quan sẽ sử dụng nghiệp vụ IDC để khai chính thức tờ khai. Lúc này số tờ khai mới thực sự mang tính chất chính thức và cán bộ Hải quan mới xử lý tờ khai.
Ngay sau khi đăng ký chính thức tờ khai IDC, tờ khai lập tức được phân luồng tự động ngay tức thì. Xảy ra các trường hợp sau:

Luồng xanh/không thuế: Thông quan ngay

Luồng xanh/có thuế: Xử lý các vấn đề về thuế ( Thông quan tờ khai.

Luồng vàng: Kiểm tra tờ khai ( Xử lý các vấn đề về thuế ( Thông quan tờ khai.

Luồng đỏ: Kiểm tra thực tế hàng hóa ( Xử lý các vấn đề về thuế ( Thông quan tờ khai
Bước 4,5,6. Chỉnh sửa tờ khai chính thức (bước này là tùy ý người dùng):

Tờ khai Hải quan sau khi đã khai chính thức bằng nghiệp vụ IDC vẫn có thể thực hiện nghiệp vụ sửa tờ khai trong thông quan nếu tờ khai chưa thông quan. Sử dụng màn hình nghiệp vụ IDD (bước 4) để truy vấn thông tin tờ khai chính thức từ VNACCS. Hệ thống VNACCS sẽ trả về màn hình nghiệp vụ IDA01. Tại màn hình IDA01 (bước 5) người dùng sửa thông tin tờ khai và ghi lại. Việc chỉnh sửa ở màn hình IDA01 có thể được thực hiện nhiều lần cho đến khi thông tin tờ khai đúng. Sau khi thông tin tờ khai đã đúng hoàn toàn. Người khai sử dụng nghiệp vụ IDE (bước 6) để chính thức khai sửa. Khi khai sửa số tờ khai sẽ tăng lên một đơn vị. Ví dụ, số tờ khai chính gốc là xxxxxxxxxxx0, sau khi sửa lần một, số tờ khai sửa sẽ là xxxxxxxxxxx1. Việc khai sửa chính thức IDE có thể thực hiện tối đa 9 lần. Số tờ khai sửa tối đa lần thứ 9 sẽ là xxxxxxxxxxx9.
Sau khi khai sửa chính thức (IDE) luồng của tờ khai sẽ bị phân lại. Do đó loại luồng của tờ khai có thể sẽ thay đổi.
Bước 7. Kết quả phản hồi từ Hải quan: 
Sau khi gửi đăng ký tờ khai mới hoặc sửa trước thông quan lên Hải quan, hệ thống VNACCS trả ngay các dữ liệu hoặc các thông báo và hiển thị kết quả cho người dùng trên phần mềm FPT.VNACCS.
II.3.2.2.  Khai thông tin nhập khẩu (IDA)
1. Khái quát chung nghiệp vụ IDA
Nghiệp vụ IDA được sử dụng để khai báo các thông tin tờ khai nhập khẩu trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu chính thức.
Quá trình thực hiện nghiệp vụ IDA, người khai hải quan chỉ giao tiếp với hệ thống VNACCS. lúc này cán bộ hải quan chưa nhìn thấy tờ khai khai hải quan.

Để thực hiện nghiệp vụ IDA, trên menu hệ thống người khai hải quan chọn mục  Tờ khai Xuất Nhập Khẩu / Khai báo thông tin nhập khẩu
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Màn hình: Thực hiện nghiệp vụ IDA.

2. Nhập thông tin IDA
Sau khi người dùng chọn nghiệp vụ IDA, màn hình thông tin tờ khai IDA sẽ xuất hiện.Người dùng điền thông tin vào các trường dữ liệu trên màn hình:
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Màn hình:Thông tin tờ khai IDA.
Cách sử dụng các nút trên màn hình:

· [image: image10.png]


: khi người dùng cần tạo mới một tờ khai thông tin nhập khẩu IDA. Khi đó mọi thông tin nhập liệu trên màn hình sẽ được xóa để người dùng nhập mới thông tin. 
· [image: image11.png]


: muốn xem lại thông tin những tờ khai đã khai trước đó, người dùng có thể tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút Tìm TK, khi đó chương trình sẽ hiện thị màn hình tìm tờ khai.
· [image: image12.png]


: sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin tờ khai để lưu lại thông tin tờ khai IDA. Lúc này dữ liệu chỉ mới được lưu ở máy người dùng, chưa được gửi lên hệ thống Hải quan.

· [image: image13.png]


: để xóa thông tin tờ khai tạm nhập khẩu trước đó trong hệ thống máy người dùng  đã nhập. 

· Các nút thao tác nghiệp vụ: hệ thống được thiết kế tiếp cận thao tác theo tình trạng tờ khai, đối với một tờ khai nhập khẩu sẽ có các thao tác như các nút ở hình dưới (tương đương với các nghiệp vụ trên hệ thống VNACCS), tại một thời điểm ứng với tình trạng tờ khai người dùng chỉ có thể thao tác nghiệp vụ tương ứng với tình trạng đó. VD: Tờ khai đang ở tình trạng nhập liệu chờ khai báo, thì chỉ có nút [image: image14.png]


 mới được hiển thị để người dùng thao tác khai báo. Sau khi khai báo xong, thì nút [image: image15.png]


 mới được hiển thị để người dùng đăng ký tờ khai. 
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Quay lại màn hình nhập liệu IDA, sau khi nhập liệu và kiểm tra thông tin tờ khai, người dùng nhấn nút [image: image17.png]


 để lưu thông tin vào hệ thống, chỉ khi nhấn nút Ghi này thì mới có thể khai báo lên Hải quan được (hệ thống đảm bảo rằng dữ liệu tờ khai phải lưu ở máy người dùng). Sau khi nhấn nút Ghi, trên menu thao tác bên trái màn hình hiện lên nút [image: image18.png]


, người dùng click vào nút này để thực hiện khai báo lên hệ thống của Hải quan. Sau khi khai báo lên Hải quan, hệ thống VNACCS sẽ tự động tính toán số thuế, trị giá, tự động suất ra thuế suất, tên tương ứng của các mã nằm trong danh mục Hải quan. Ví dụ: tên nước tương ứng mã nước nhập vào, tên đơn vị tương ứng mã đơn vị nhập vào …Các thông tin như trên và số tờ khai được cấp sẽ trả về thông tin cho người dùng, khi đó hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin này và hiển thị lên màn hình IDC, tại màn hình này cho phép người dùng xem lại thông tin do hệ thống tính toán để thực hiện khai chính thức.
Một số màn hình nhập liệu trong tờ khai IDA:
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Màn hình: Thông tin hồ sơ chứng từ.
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Màn hình: Thông tin danh sách dòng hàng.
Ở giao diện màn hình này, để nhập nhanh tờ khai người dùng có thể thao tác bằng cách nhấn một số phím tắt sau:

F2: lấy thông tin dòng hàng từ tờ khai cũ đã tạo trước đó.

F5: nhân bản dòng hàng đang chọn thành hai dòng hàng.
F7: nhập danh mục hàng hóa từ file excel.

F8: xóa dòng hàng đang chọn.

F9: chọn hàng từ danh mục hàng hóa đã được tạo trước đó.

F11: xóa toàn bộ danh sách dòng hàng trong tờ khai hiện tại.

F12: xuất danh sách dòng hàng hiện tại sang file excel.
Hoặc nhấn vào nút Thêm; Sửa ở góc phải danh sách để cập nhật thông tin hàng (màn hình này thể hiện chi tiết thông tin hàng hóa riêng trên một màn hình để dễ thao tác)
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Màn hình: Cập nhật thông tin hàng hóa.
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Màn hình: Cập nhật thông tin chỉ thị của hải quan.
3. Gửi đăng ký tờ khai lên Hải quan

· Bước 1: Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin khai tờ khai nhập khẩu, click nút [image: image23.png]


 để khai báo lên hải quan, ở nghiệp vụ này yêu cầu phải ký chữ ký số vào tờ khai, hệ thống xuất hiện màn hình sau:
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Màn hình: Ký chữ ký số.
· Bước 2: Chọn chữ ký số cần kê khai và click nút “OK” để thực hiện ký (nếu sử dụng mô hình ký trực tiếp từ Token, phải cắm Token vào máy trước).
4. Thông tin phản hồi từ hệ thống
Sau khi ký và gửi thông tin đăng ký lên Hải quan, nếu hệ thống Hải quan không báo lỗi thì trả về bản copy dữ liệu đã được cấp số tờ khai, được bổ sung và tính toán các số liệu về thuế, thông tin bản copy được hiển thị lên màn hình IDC. Từ màn hình này, người khai có thể kiểm tra số liệu được tính toán từ hệ thống của Hải quan, nếu hợp lệ và hàng hóa đã về thì có thể khai tờ khai chính thức IDC bằng cách click vào nút[image: image25.png]IDC - Ding kyj t khai nhap khau



, nếu hàng chưa về thì hệ thống sẽ lưu bản copy này để khi hàng về sẽ khai báo chính thức, ngược lại nếu số liệu chưa phù hợp có thể khai lại ở màn 
hình IDA bằng cách click vào nút[image: image26.png]


. 
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Màn hình: Hiển thị thông tin tính toán từ hệ thống VNACCS
5. Những điểm lưu ý
· Các thông tin khai báo đã được đăng ký trên hệ thống có thể được sửa chữa cho đến khi tờ khai nhập khẩu đã được đăng ký, hệ thống không hạn chế số lần sửa trên màn hình nhập liệu IDA (sửa n lần).

· Thông tin khai hàng hóa nhập khẩu IDA được lưu trên hệ thống VNACCS tối đa là 07 ngày, quá 07 ngày mà người dùng không có bất kỳ thao tác nào tới màn hình IDC hoặc bản IDA đã được cấp số thì hệ thống sẽ tự động xoá. Trường hợp, người dùngcó thao tác gọi ra bản IDA hoặc IDC thì bản IDA, IDC được lưu trên hệ thống tối đa là 07 ngày kể từ ngày có thao tác gọi ra. 

· Tổng trị giá hải quan không vượt quá 17 ký tự

· Tổng trị giá hóa đơn không vượt quá 20 ký tự (bao gồm cả dấu cách đơn vị).

Số tiền của trị giá hải quan, giá hóa đơn, phí vận chuyển, số tiền bảo hiểm, giá cơ bản để điều chỉnh trị giá và trị giá hải quan sau khi được quy đổi sang VND sẽ lần lượt không quá 17 ký tự (bao gồm cả dấu cách đơn vị)
II.3.2.3.  Gọi thông tin khai nhập khẩu (IDB) 

1. Khái quát chung nghiệp vụ IDB

Nghiệp vụ IDB được sử dụng để: 
1. Gọi thông tin từ khai báo hóa đơn nhập khẩu IVA sang màn hình nhập liệu IDA;

2. Gọi thông tin từ khai báo vận đơn từ bản lược khai hàng hóa sang màn hình nhập liệu IDA; 
3. Gọi các bản khai đã khai báo IDA trước đó.
Để thực hiện nghiệp vụ IDB, trên menu trái click nút [image: image28.png]
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Màn hình: Gọi thực hiện nghiệp vụ IDB.

Sau khi người dùng chọn nghiệp vụ IDB mặc định màn hình hiển thị:
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Màn hình: Sử dụng nghiệp vụ IDB.

2. Nhập thông tin IDB

Màn hình IDB cho phép thực hiện các chức năng sau:
1. Tra cứu thông tin đã khai đã khai tạm trước đó bằng cách nhập vào số tờ khai và gửi thông tin lên VNACCS, hệ thống sẽ trả về thông tin đăng ký trước đó của tờ khai và hiển thị trên màn hình IDA. 
2. Lấy thông tin các chỉ tiêu đã khai báo trong nghiệp vụ IVA (khai báo hóa đơn điện tử) để điền thông tin vào màn hình IDA.

3. Lấy thông tin các chỉ tiêu đã khai báo vận đơn bên hệ thống các phương tiện vận tải để điền thông tin vào màn hình IDA. 
3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Trường hợp [1], thông tin trả về từ hệ thống VNACCS được hiển thị trên màn hình IDA với đầy đủ các chỉ tiêu thông tin:
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Màn hình: Hiển thị thông tin khai báo nhập khẩu.

Trường hợp [2], [3], thông tin trả về từ hệ thống VNACCS được hiển thị trên màn hình IDA với các chỉ tiêu được chuyển từ thông tin hóa đơn điện tử (IVA) hoặc thông tin vận đơn, người dùng cần bổ sung thêm các chỉ tiêu khác vào màn hình IDA.

II.3.2.4.  Đăng ký tờ khai nhập khẩu (IDC) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ IDC
Nghiệp vụ IDC được sử dụng để đăng ký tờ khai  chính thức sau khi đã thực hiện nghiệp vụ IDA.

Quá trình thực hiện nghiệp vụ IDC, cán bộ hải quan sẽ nhìn thấy tờ khai khai hải quan của người khai và thực hiện một số nghiệp vụ liên quan đến tờ khai (kiểm tra tờ khai giấy, kiểm tra thực tế hàng hóa, xác nhận thông quan…)
2. Khai thông tin chính thức tờ khai - IDC

Để thực hiện nghiệp vụ IDC, trên menu trái click [image: image32.png]
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Màn hình: Xem và thực hiện đăng ký tờ khai.
Hệ thống yêu cầu ký số, chọn chữ ký và nhấn OK.
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3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Sau khi thực hiện đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ trả về ngay các thông tin liên quan đến việc phân luồng tờ khai, quyết định thông quan nếu hợp lệ (luồng xanh, không có thuế hoặc luồng xanh, có thuế nhưng người khai có sử dụng bảo lãnh của ngân hàng và bảo lãnh phải hợp lệ), thông báo nộp thuế, thông báo nộp phí Hải quan, bản xác nhận nội dung khai báo nhập khẩu.
Một số màn hình phản hồi từ hệ thống của Hải quan:
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Màn hình: Bản xác nhận nội dung khai báo nhập khẩu
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Màn hình: Chứng từ ghi số lệ phí phải thu
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Màn hình: Quyết định thông quan hàng hóa nhập khẩu

II.3.2.5.  Gọi sửa đổi thông tin tờ khai đã khai chính thức trước thông quan (IDD) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ IDD
Nghiệp vụ IDD sử dụng để gọi ra thông tin tờ khai đã thực hiện khai chính thức (IDC) để sửa đổi trước khi thông quan hàng hóa. Thông tin được hiển thị lên màn hình IDA01 để thao tác sửa đổi. 

Để thực hiện nghiệp vụ IDD, trên menu trái click nút [image: image39.png]1DD - Goi sia dithang tin



. Sau đó thông tin được hiển thị lên màn hình IDA01.
II.3.2.6.  Sửa đổi thông tin tờ khai nhập khẩu trước thông quan (IDA01) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ IDA01
Nghiệp vụ IDA01 được người dùng sử dụng để sửa đổi nội dung thông tin tờ khai nhập khẩu sau khi đã được đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hóa;  sau đó cán bộ hải quan sử dụng nghiệp vụ của Hải quan để gửi các thông báo, yêu cầu cho người khai hải quan, ấn định thuế (nếu doanh nghiệp không ấn định), sửa đổi nội dung khai báo (trong quá trình thông quan hàng hoá).
 Cách gọi ra màn hình IDA01 : Muốn gọi ra màn hình IDA01, người sử dụng dùng nghiệp vụ IDD (như đã hướng dẫn ở trên)
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Màn hình: Cập nhật thông tin sửa đổi tờ khai

Sau khi cập nhật nội dung cần khai sửa, người khai nhấn nút [image: image41.png]IDAD -Khai béo siia déi



 để gửi yêu cầu chỉnh sửa lên Hải quan. Hệ thống Hải quan sau khi nhận được yêu cầu sẽ tự động tính toán lại số thuế, trị giá, tự động suất ra thuế suất, tên tương ứng của các mã nằm trong danh mục (tương tự như khi thực hiện nghiệp vụ IDA). Thông tin trả về được hiển thị trên màn hình IDE (màn hình sẵn sang khai báo chính thức sửa đổi).
2. Những điểm lưu ý

Trường hợp cơ quan Hải quan sử dụng nghiệp vụ IDA01 để ấn định thuế, thì sau khi cơ quan Hải quan thực hiện nghiệp vụ CEA, cả người khai Hải quan và cơ quan Hải quan đều không thể sử dụng nghiệp vụ IDA01.


Các chỉ tiêu  thông tin trên màn hình IDA01 giống như các chỉ tiêu trên màn hình IDA (109 chỉ tiêu) nhưng một số chỉ tiêu không thể thay đổi khi sử dụng nghiệp vụ IDA01, những chỉ tiêu không thể thay đổi mặc định chương trình sẽ không cho phép chỉnh sửa.
3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Nếu thông tin gửi lên hợp lệ, các số liệu được hệ thống tính toán lại theo số liệu khai báo sửa của người khai Hải quan sẽ được trả về và hiển thị lên màn hình IDE. Tại màn hình này người khai có thể thực hiện ngay việc khai sửa lên hệ thống VNACCS (hoặc để thực hiện sau). Trong trường hợp này số tờ khai được cấp mới (cho tờ khai sửa đổi) với cấu trúc như sau: Số tờ khai trước khi sửa được tăng lên 1 đơn vị tại ký tự cuối cùng. 
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Màn hình: Hiển thị thông tin trả về từ hệ thống Hải quan khi khai sửa
II.3.2.7.  Khai báo sửa đổi tờ khai nhập khẩu (IDE) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ IDE
Nghiệp vụ IDE sử dụng để khai báo chính thức sửa đổi thông tin từ màn hình IDA01.s
2. Khai sửa thông tin tờ khai - IDE

Để thực hiện nghiệp vụ IDE, trên menu trái click [image: image43.png]


 

3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Trường hợp khai sửa, tờ khai chỉ có thể là luồng vàng và luồng đỏ. Khi thực hiện khai báo Hải quan xong, màn hình phản hồi ngay các thông tin thông báo nộp thuế, thông báo nộp phí Hải quan, bản xác nhận nội dung khai báo sửa tờ khai nhập khẩu.

Một số màn hình phản hồi từ hệ thống của Hải quan:
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Màn hình: Danh sách các thông điệp phản hồi từ hệ thống
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Màn hình: Bản xác nhận nội dung khai báo nhập khẩu
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Màn hình: Chứng từ ghi số lệ phí phải thu
II.3.2.8.  Tham chiếu tờ khai nhập khẩu (IID)

1. Khái quát chung nghiệp vụ IID

Nghiệp vụ IID sử dụng để tham chiếu thông tin tờ khai nhập khẩu đã thông quan trên hệ thống VNACCS. 
2. Thực hiện nghiệp vụ IID

Từ menu trái click [image: image47.png]D - Xem chitiét t5 khai



, nút này chỉ hiển thị khi tờ khai đã được thông quan. Màn hình hiển thị thông tin như sau, người dùng có thể xem lại các thông tin của tờ khai nhập khẩu.
[image: image48.png]‘Théngtin T3 khai | H5 sd chiing td | Danh séch Hang | Chithi cta hai quan |

Sstakhai: 100000044800

Kaphéning: Lubng Xanh

Théngquan:  Thong quan

Naay duide phép nhp kho dButién | / /

5513 kha dBu tién S5 nhanh/tng 56 cia t khai chia nhd 1
515 khaitom ti xut idng tng M8 phéin i kiém tra
G i 1188 | [Ch oue HQ CK Ta Ling Cao Béng Thihentéig |/ /
N5 5 01 [C.ouc Ga Bung Sét Lo Ca-CD Vinaines, Nody dénghy 30/10/2013
Phénloaixudt bio co sia déi Nady thay a6idang ks / /
M 55 hang héa dai dién Bt tnéng hop hethan
Maloai ik AN | Naudinhip khiu POUE3100000 | Ngudiout kh
Nrép téu ding 'SANSHA ELECTRIC MFG CO.LTD. CONG T TNHH FOJI MOLD VIET NAM +
M3 phan oaihéng héa A | Mabuchinh 84e3 M8 b chinh 313
(Qua ting, qua bidu Bachi Y
T 971,973 PLOENCHIT ROAD
[Buéng B (chia trong container) L
Phn loai ci rhénA chie® 1 (BANGIOK
[Cé ohn gt ca hén THALAND
M3 dailyhsi quan fed =

S5 dignthoai 0437545656 THAILND -
VNACCS KIGYOU N
S5 quén'j ol ndibb doanh nghiép. B Noudi dy théc xust khdu
000005032013 - -
Sédinhkemkhaibdodiéntd 1 Théng i dia dém irung chuyén
2 3 Dadiém  MNoiydén  Nodykhdihanh

1 A

2 /.





II.3.2.9.  Tra cứu tờ khai (chức năng hỗ trợ của hệ thống, không phải chức năng thực hiện nghiệp vụ VNACCS)
1. Khái quát chung


Chức năng này cho phép tìm kiếm tất cả các tờ khai xuất/nhập khẩu đã được lưu trữ ở hệ thống người dùng theo nhiều tiêu chí tìm kiếm.
2. Thực hiện chức năng
Từ menu chính chọn Tờ khai Xuất Nhập Khẩu/Tìm kiếm tờ khai nhập khẩu như màn hình sau
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Thao tác màn hình:

Tìm kiếm theo tình trạng tờ khai:
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Tìm kiếm theo thông tin tờ khai:
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Xem chi tiết thông tin tờ khai: Double click vào tờ khai trên màn hình, tùy tình trạng tờ khai mà màn hình hiển thị thông tin tương ứng. Ví dụ: Tạm lưu ở hệ thống thì chuyển sang màn hình IDA để khai báo thông tin nhập khẩu ; Còn nếu đã khai tạm thông tin IDA rồi thì sẽ được chuyển qua màn hình IDC để khai chính thức.

II.3.2.10.  Chức năng quản lý thông điệp
1. Khái quát chung


Chức năng này cho phép quản lý toàn bộ các thông điệp của tất cả các nghiệp vụ người dùng gửi lên hệ thống VNACCS và các thông điệp hệ thống VNACCS trả về cho người dùng. Khi bắt đầu chạy phần mềm, hệ thống tự động kết nối lên hệ thống VNACCS để lấy tất cả các thông điệp mà hệ thống VNACCS xử lý xong trong các nghiệp và cần trả về cho người dùng. Tại các thông điệp người dùng có thể thao tác chuyển dữ liệu sang màn hình nhập liệu hoặc in báo cáo.
2. Thực hiện chức năng


Khi chạy chương trình lần đầu, màn hình mặc định sẽ chuyển vào màn hình thông điệp hoặc

Từ thanh công cụ trên chương trình, chọn Quản lý thông điệp
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Màn hình quản lý thông điệp hiển thị như sau:
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Thao tác màn hình:

Hiển thị danh sách thông điệp theo tình trạng: 

1. Nhận: chứa các thông điệp nhận về từ hệ thống VNACCS. Số đếm trong ngoặc là các thông điệp chưa xem.
2. Chưa gửi: chứa các thông điệp tạm lưu trong hệ thống vì lý do nào đó mà chưa gửi lên hệ thống VNACCS

3. Đã gửi: chứa các thông điệp đã gửi lên VNACCS

4. Thùng rác: chứa các thông điệp tạm xóa trong hệ thống

[image: image55.png]



Định dạng thông điệp:

1. Báo cáo: chứa các thông điệp định dạng báo cáo. Khi double click vào thông điệp thì hiển thị thông tin lên báo cáo. Người dùng có thể in ra giấy từ báo cáo này

2. Màn hình: chứa các thông điệp định dạng màn hình. Khi double click vào thông điệp thì hiển thị thông tin lên màn hình thao tác. Ví dụ: sau khi người dùng gửi nghiệp vụ IDA lên hệ thống VNACCS, hệ thống tính toán trả về thông điệp đã tính toán, khi đó double click vào thông điệp thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình IDC để sẵn sàng khai chính thức
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II.3.2.11.  Chức năng tự tách tờ khai khi quá 50 dòng hàng
1. Khái quát chung


Chức năng này giúp cho người khai có thể khai báo lớn hơn 50 dòng hàng trên tờ khai, hệ thống dựa vào số dòng hàng và tự động tách thành các tờ khai với số lượng tối đa là 50 dòng hàng. Hệ thống tự nhận biết và điền các chỉ tiêu như: số tờ khai đầu tiên, số nhánh/tổng số của tờ khai chia nhỏ.
2. Thực hiện chức năng

Bước 1:

Nhập các thông tin chỉ tiêu trên nghiệp vụ IDA và với số dòng hàng là 120. Thông tin dòng hàng như màn hình sau:
[image: image57.png]‘Théng tin T khai | Hb 0 chingtdl| Danh séch Hang | Chithi cta hai quan |

= . " F doaheng FIT Fi2
Wats Wstahinghsa Nic st sshong() | e e e

108 |o1012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP | o
109 |o1012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP |
1o oz [rensens pr—_— 500 reces 2 O
111 [oor2100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

112 |o012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

113 |oo012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

114 |o012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

115 |o1012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

116 |01012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

117 |o012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

118 |o1012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP

119 |o012100 TN Hang VETNAM | E01 1500 PECEs |12 PECES NP
T I

2 <
- D

[# Temns (ot ][ Ban [ BAanen [+ open el ][ + Diteumds || e |





Ghi chú: Nhập 1 dòng hàng và sử dụng phím F5 để copy hàng cho đủ 120 dòng hàng.
Bước 2:
Bên menu trái, click [image: image58.png]


 để thực hiện khai báo lên VNACCS. Khi đó hệ thống sẽ kiểm tra thấy số dòng hàng lớn hơn 50 và có thông báo như sau:
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Nhấn Đồng ý khi đó màn hình xuất hiện như sau:
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Bước 3:

Ở bước này, tờ khai sẽ được tách thành 3 tờ và đang ở tình trạng lưu tạm trong hệ thống. Vào menu tìm kiếm tờ khai nhập khẩu ta thấy 3 tờ khai đang ở tình trạng lưu tạm như sau:
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Tờ thứ 1 có số tờ khai đầu tiên: F

Tờ thứ 2 có số tờ khai đầu tiên: 11 (số tờ khai quản lý nội bộ của tờ khai F)

Tờ thứ 3 có số tờ khai đầu tiên: 11 (số tờ khai quản lý nội bộ của tờ khai F)

Bước 4:

Click vào tờ khai đầu tiên (F), chuyển sang màn hình IDA như sau:
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. Nếu thành công sẽ trả về số tờ khai [image: image64.png]100000551120



. Kiểm tra lại trong danh sách ta thấy Số TK đầu tiên được cập nhật ở tất cả các tờ khai chia nhỏ như trong danh sách dưới:
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Bước 4:

Tiếp tục khai báo [image: image66.png]


 cho từng tờ khai và IDC cho tất cả tờ khai là ta đã hoàn thành việc tách tờ khai với sự hỗ trợ tách tự động của hệ thống.

Tham khảo VIDEO tách tờ khai: https://www.youtube.com/watch?v=O1fYs8snZDQ 

II.3.3. MỞ TỜ KHAI XUẤT KHẨU

II.3.3.1.  Quy trình cơ bản
1. Sơ đồ nghiệp vụ xuất khẩu
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2. Giải thích sơ đồ nghiệp vụ xuất khẩu
 Bước 1. Khai tạm thông tin xuất khẩu EDA:
Sử dụng nghiệp vụ EDA để khai tạm thông tin xuất khẩu. Hệ thống sẽ tự động tính toán số thuế, trị giá, tự động suất ra thuế suất, tên tương ứng của các mã nằm trong danh mục Hải quan như tên nước tương ứng mã nước nhập vào, tên đơn vị tương ứng mã đơn vị nhập vào …Sau đó hệ thống sẽ cấp số bản khai. Chú ý rằng số bản khai trong giai đoạn EDA chưa có tính chính thức. Cán bộ Hải quan chưa xử lý bản khai trong giai đoạn này.
Bước 2: Chỉnh sửa bản khai tạm (bước này là tùy ý người dùng):
Trong trường hợp cần chỉnh sửa bản khai tạm EDA, người khai sẽ sử dụng nghiệp vụ EDB để hiển thị ra thông tin bản khai tạm EDA. Khi màn hình nghiệp vụ EDA xuất hiện, người khai sẽ chỉnh sửa thông tin bản khai và lưu lại. Tại bước chỉnh sửa thông tin khai tạm EDA thì hệ thống VNACCS không giới hạn số lần sửa bản khai tạm. Có nghĩa là người khai muốn sửa bao nhiêu lần cũng được. Hệ thống VNACCS không cấp lại số bản khai trong trường hợp chỉnh sửa bản khai tạm EDA.

Bước 3. Đăng ký chính thức tờ khai xuất khẩu EDC:
Sau khi chỉnh sửa nhiều lần bản khai tạm EDA cho đến khi bản khai đúng hoàn toàn. Người khai Hải quan sẽ sử dụng nghiệp vụ EDC để khai chính thức tờ khai. Lúc này số tờ khai mới thực sự mang tính chất chính thức và cán bộ Hải quan mới thao tác xử lý tờ khai.

Ngay sau khi đăng ký chính thức tờ khai EDC, tờ khai được phân luồng tự động ngay. Xảy ra các trường hợp sau:

Luồng xanh/không thuế: Thông quan ngay

Luồng xanh/có thuế: Xử lý các vấn đề về thuế ( Thông quan tờ khai.

Luồng vàng: Kiểm tra tờ khai ( Xử lý các vấn đề về thuế ( Thông quan tờ khai.

Luồng đỏ: Kiểm tra thực tế hàng hóa ( Xử lý các vấn đề về thuế ( Thông quan tờ khai
Bước 4,5,6. Chỉnh sửa thông tin tờ khai chính thức trước thông quan (bước này là tùy ý người dùng):


Tờ khai Hải quan sau khi đã khai chính thức bằng nghiệp vụ EDC vẫn có thể thực hiện nghiệp vụ sửa tờ khai trong thông quan nếu tờ khai chưa thông quan. Sử dụngnghiệp vụ EDD để truy vấn thông tin tờ khai chính thức từ VNACCS. Hệ thống VNACCS sẽ trả về thông tin ở màn hình nghiệp vụ EDA01. Tại màn hình EDA01 người dùng sửa thông tin tờ khai và ghi lại. Việc chỉnh sửa ở màn hình EDA01 có thể được thực hiện nhiều lần cho đến khi thông tin tờ khai đúng như ý muốn của người khai. Sau khi thông tin tờ khai đã đúng, người khai sử dụng nghiệp vụ EDE để chính thức khai sửa. Khi khai sửa số tờ khai sẽ tăng lên một đơn vị. Ví dụ, số tờ khai chính gốc là xxxxxxxxxxx0, sau khi sửa lần một, số tờ khai sửa sẽ là xxxxxxxxxxx1. Việc khai sửa chính thức EDE có thể thực hiện tối đa 9 lần. Số tờ khai sửa tối đa lần thứ 9 sẽ là xxxxxxxxxxx9.

Sau khi khai sửa chính thức (EDE) luồng của tờ khai sẽ bị phân lại. Trong trường hợp khai sửa này, hệ thống VNACCS chỉ trả về luồng vàng hoặc luồng đỏ.
Bước 7. Phản hồi kết quả xử lý tờ khai: 

Sau khi gửi đăng ký tờ khai mới hoặc sửa trước thông quan lên Hải quan, hệ thống VNACCS trả ngay các dữ liệu hoặc các thông báo và hiển thị kết quả cho người dùng trên phần mềm FPT.VNACCS.
II.3.3.2.  Khai thông tin xuất khẩu (EDA)

1. Khái quát chung nghiệp vụ EDA
Nghiệp vụ EDA được sử dụng để khai báo các thông tin tờ khai xuất khẩu trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu chính thức.
Quá trình thực hiện nghiệp vụ EDA, người khai hải quan chỉ giao tiếp với hệ thống VNACCS, lúc này cán bộ hải quan chưa xử lý thông tin khai.
Để thực hiện nghiệp vụ EDA, trên menu hệ thống người khai hải quan chọn mục  Tờ khai Xuất Xuất khẩu / Khai báo thông tin xuất khẩu
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Màn hình: Thực hiện nghiệp vụ EDA.

2. Nhập thông tin EDA
Sau khi người dùng chọn nghiệp vụ EDA, màn hình thông tin tờ khai EDA sẽ xuất hiện.Người dùng điền thông tin vào các trường dữ liệu trên màn hình:
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Màn hình:Thông tin tờ khai EDA.
Cách sử dụng các nút trên màn hình:

· [image: image70.png]


: khi người dùng cần tạo mới một tờ khai thông tin xuất khẩu EDA. Khi đó mọi thông tin nhập liệu trên màn hình sẽ được xóa để người dùng nhập mới thông tin. 
· [image: image71.png]


: muốn xem lại thông tin những tờ khai đã khai trước đó, người dùng có thể tìm kiếm bằng cách nhấn vào nút Tìm TK, khi đó chương trình sẽ hiện thị màn hình tìm tờ khai.

· [image: image72.png]


: sau khi người dùng nhập đầy đủ thông tin tờ khai để lưu lại thông tin tờ khai EDA. Lúc này dữ liệu chỉ mới được lưu ở máy người dùng, chưa được gửi lên hệ thống Hải quan.

· [image: image73.png]


: để xóa thông tin tờ khai tạm xuất khẩu trước đó trong hệ thống máy người dùng  đã nhập. 

· Các nút thao tác nghiệp vụ: hệ thống được thiết kế tiếp cận thao tác theo tình trạng tờ khai, đối với một tờ khai xuất khẩu sẽ có các thao tác như các nút ở hình dưới (tương đương với các nghiệp vụ trên hệ thống VNACCS), tại một thời điểm ứng với tình trạng tờ khai người dùng chỉ có thể thao tác nghiệp vụ tương ứng với tình trạng đó. VD: Tờ khai đang ở tình trạng nhập liệu chờ khai báo, thì chỉ có nút [image: image74.png]


 mới được hiển thị để người dùng thao tác khai báo. Sau khi khai báo xong, thì nút [image: image75.png]


 mới được hiển thị để người dùng đăng ký tờ khai. 
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Hình: Danh sách các nghiệp vụ cho tờ khai xuất khẩu

Quay lại màn hình nhập liệu EDA, sau khi nhập liệu và kiểm tra thông tin tờ khai, người dùng nhấn nút [image: image77.png]


 để lưu thông tin vào hệ thống, chỉ khi nhấn nút Ghi này thì mới có thể khai báo lên Hải quan được (hệ thống đảm bảo rằng dữ liệu tờ khai phải lưu ở máy người dùng). Sau khi nhấn nút Ghi, trên menu thao tác bên trái màn hình hiện lên nút[image: image78.png]


, người dùng click vào nút này để thực hiện khai báo lên hệ thống của Hải quan. Sau khi khai báo lên Hải quan, hệ thống VNACCS sẽ tự động tính toán số thuế, trị giá, tự động suất ra thuế suất, tên tương ứng của các mã nằm trong danh mục Hải quan. Ví dụ: tên nước tương ứng mã nước nhập vào, tên đơn vị tương ứng mã đơn vị nhập vào …Các thông tin như trên và số tờ khai được cấp sẽ trả về thông tin cho người dùng, khi đó hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin này và hiển thị lên màn hình EDC, tại màn hình này cho phép người dùng xem lại thông tin do hệ thống tính toán để thực hiện khai chính thức.
Một số màn hình nhập liệu trong tờ khai EDA:
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Màn hình: Thông tin hồ sơ chứng từ.
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Màn hình: Thông tin danh sách dòng hàng.
Ở giao diện màn hình này, để nhập nhanh tờ khai người dùng có thể thao tác bằng cách nhấn một số phím tắt sau:

F2: lấy thông tin dòng hàng từ tờ khai cũ đã tạo trước đó.

F5: nhân bản dòng hàng đang chọn thành hai dòng hàng.
F7: nhập danh mục hàng hóa từ file excel.

F8: xóa dòng hàng đang chọn.

F9: chọn hàng từ danh mục hàng hóa đã được tạo trước đó.

F11: xóa toàn bộ danh sách dòng hàng trong tờ khai hiện tại.

F12: xuất danh sách dòng hàng hiện tại sang file excel.
Hoặc nhấn vào nút Thêm; Sửa ở góc phải danh sách để cập nhật thông tin hàng (màn hình này thể hiện chi tiết thông tin hàng hóa riêng trên một màn hình để dễ thao tác)
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Màn hình: Cập nhật thông tin hàng hóa.
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Màn hình: Khai báo thông tin Container.
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Màn hình: Cập nhật thông tin chỉ thị của hải quan.
3. Gửi đăng ký tờ khai lên Hải quan

· Bước 1: Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin khai tờ khai xuất khẩu, click nút [image: image84.png]


 để khai báo lên hải quan, ở nghiệp vụ này yêu cầu phải ký chữ ký số vào tờ khai, hệ thống xuất hiện màn hình sau:
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Màn hình: Ký chữ ký số.
· Bước 2: Chọn chữ ký số cần kê khai và click nút “OK” để thực hiện ký (nếu sử dụng mô hình ký trực tiếp từ Token, phải cắm Token vào máy trước).

4. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Sau khi ký và gửi thông tin đăng ký lên Hải quan, nếu hệ thống Hải quan không báo lỗi thì trả về bản copy dữ liệu đã được cấp số tờ khai, được bổ sung và tính toán các số liệu về thuế, thông tin bản copy được hiển thị lên màn hình EDC. Từ màn hình này, người khai có thể kiểm tra số liệu được tính toán từ hệ thống của Hải quan, nếu hợp lệ và hàng hóa đã về thì có thể khai tờ khai chính thức EDC bằng cách click vào nút [image: image86.png]


, nếu hàng chưa về thì hệ thống sẽ lưu bản copy này để khi hàng về sẽ khai báo chính thức, ngược lại nếu số liệu chưa phù hợp có thể khai lại ở màn hình EDA bằng cách click vào nút[image: image87.png]


. 
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Màn hình: Hiển thị thông tin tính toán từ hệ thống VNACCS
5. Những điểm lưu ý

· Các thông tin khai báo đã được đăng ký trên hệ thống có thể được sửa chữa cho đến khi tờ khai xuất khẩu đã được đăng ký, hệ thống không hạn chế số lần sửa trên màn hình nhập liệu EDA (sửa n lần).

· Thông tin khai hàng hóa xuất khẩu EDA được lưu trên hệ thống VNACCS tối đa là 07 ngày, quá 07 ngày mà người dùng không có bất kỳ thao tác nào tới màn hình EDC hoặc bản EDA đã được cấp số thì hệ thống sẽ tự động xoá. Trường hợp, người dùngcó thao tác gọi ra bản EDA hoặc EDC thì bản EDA, EDC được lưu trên hệ thống tối đa là 07 ngày kể từ ngày có thao tác gọi ra. 

· Tổng trị giá hải quan không vượt quá 17 ký tự

· Tổng trị giá hóa đơn không vượt quá 20 ký tự (bao gồm cả dấu cách đơn vị).

Số tiền của trị giá hải quan, giá hóa đơn, phí vận chuyển, số tiền bảo hiểm, giá cơ bản để điều chỉnh trị giá và trị giá hải quan sau khi được quy đổi sang VND sẽ lần lượt không quá 17 ký tự (bao gồm cả dấu cách đơn vị)
II.3.3.3.  Gọi thông tin khai xuất khẩu (EDB) 

1. Khái quát chung nghiệp vụ EDB
Nghiệp vụ EDB được sử dụng để: 
1. Gọi thông tin từ khai báo hóa đơn xuất khẩu IVA sang màn hình nhập liệu EDA;

2. Gọi thông tin từ khai báo vận đơn từ bản lược khai hàng hóa sang màn hình nhập liệu EDA; 
3. Gọi các bản khai đã khai báo EDA trước đó.
Để thực hiện nghiệp vụ EDB, trên menu trái click nút [image: image89.png]EDB - Goi thang tin khai xust khéu




[image: image90.png]Danh sich nghigp vu

EDB - Goithéng tn khai udt khiu
EDA - Kai bdo théng tn xudt khdu
EDC - Bing ky 13 khai udt khu

Xem két qus phén lubng, théng quan

EDD -Goi sia d8ithéng tin
EDADT - Knai béo sa déi
EDE - Bang ky s d5i

Xem két qus phén hdi 1 Hai quan

1EX- Xem chi t 2 khai




Màn hình: Gọi thực hiện nghiệp vụ EDB.

Sau khi người dùng chọn nghiệp vụ EDB (hình II.3.1.3.1.1), mặc định màn hình hiển thị danh sách các tờ khai xuất khẩu EDA đã khai trước đó sẽ xuất hiện:
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Màn hình: Tra cứu bản khai tạm EDA.

2. Nhập thông tin EDB
Màn hình EDB cho phép thực hiện các chức năng sau:

1. Lấy thông tin các chỉ tiêu đã khai báo trong nghiệp vụ IVA (khai báo hóa đơn điện tử) để điền thông tin vào màn hình EDA.

2. Tra cứu thông tin đã khai đã khai tạm trước đó bằng cách nhập vào số tờ khai và gửi thông tin lên VNACCS, hệ thống sẽ trả về thông tin đăng ký trước đó của tờ khai và hiển thị trên màn hình EDA. 

3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Trường hợp [1], thông tin trả về từ hệ thống VNACCS được hiển thị trên màn hình EDA với đầy đủ các chỉ tiêu thông tin:
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Màn hình: Hiển thị thông tin khai báo xuất khẩu.

Trường hợp [2], thông tin trả về từ hệ thống VNACCS được hiển thị trên màn hình EDA với các chỉ tiêu được chuyển từ thông tin hóa đơn điện tử (IVA), người dùng cần bổ sung thêm các chỉ tiêu khác vào màn hình EDA.

II.3.3.4.  Đăng ký tờ khai xuất khẩu (EDC) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ EDC
Nghiệp vụ EDC được sử dụng để đăng ký tờ khai  chính thức sau khi đã thực hiện nghiệp vụ EDA.

Quá trình thực hiện nghiệp vụ EDC, cán bộ hải quan sẽ nhìn thấy tờ khai khai hải quan của người khai và thực hiện một số nghiệp vụ liên quan đến tờ khai (kiểm tra tờ khai giấy, kiểm tra thực tế hàng hóa, xác nhận thông quan…)
2. Khai thông tin chính thức tờ khai - EDC
Để thực hiện nghiệp vụ EDC, trên menu trái click [image: image93.png]
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Màn hình: Xem và thực hiện đăng ký tờ khai.
Hệ thống yêu cầu ký số, chọn chữ ký và nhấn OK.
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3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Sau khi thực hiện đăng ký tờ khai, hệ thống sẽ trả về ngay các thông tin liên quan đến việc phân luồng tờ khai, quyết định thông quan nếu hợp lệ (luồng xanh, không có thuế hoặc luồng xanh, có thuế nhưng người khai có sử dụng bảo lãnh của ngân hàng và bảo lãnh phải hợp lệ), thông báo nộp thuế, thông báo nộp phí Hải quan, bản xác nhận nội dung khai báo xuất khẩu.

Một số màn hình phản hồi từ hệ thống của Hải quan:
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Màn hình: Bản xác nhận nội dung khai báo xuất khẩu
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Màn hình: Chứng từ ghi số lệ phí phải thu
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Màn hình: Quyết định thông quan hàng hóa xuất khẩu
II.3.3.5.  Gọi sửa đổi thông tin tờ khai đã khai chính thức trước thông quan (EDD) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ EDD
Nghiệp vụ EDD sử dụng để gọi ra thông tin tờ khai đã thực hiện khai chính thức (EDC) để sửa đổi trước khi thông quan hàng hóa. Thông tin được hiển thị lên màn hình EDA01 để thao tác sửa đổi. 

Để thực hiện nghiệp vụ EDD, trên menu trái click nút [image: image100.png]EDD - Goi sia di thang tin



. Sau đó thông tin được hiển thị lên màn hình EDA01.
II.3.3.6.  Sửa đổi thông tin tờ khai xuất khẩu trước thông quan (EDA01) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ EDA01
Nghiệp vụ EDA01 được người dùng sử dụng để sửa đổi nội dung thông tin tờ khai xuất khẩu sau khi đã được đăng ký tờ khai đến trước khi thông quan hàng hóa;  sau đó cán bộ hải quan sử dụng nghiệp vụ của Hải quan để gửi các thông báo, yêu cầu cho người khai hải quan, ấn định thuế (nếu doanh nghiệp không ấn định), sửa đổi nội dung khai báo (trong quá trình thông quan hàng hoá).
 Cách gọi ra màn hình EDA01 : Muốn gọi ra màn hình EDA01, người sử dụng dùng nghiệp vụ EDD (như đã hướng dẫn ở trên)
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Màn hình: Cập nhật thông tin sửa đổi tờ khai

Sau khi cập nhật nội dung cần khai sửa, người khai nhấn nút [image: image102.png]EDADT - Khai béo sila d6i



 để gửi yêu cầu chỉnh sửa lên Hải quan. Hệ thống Hải quan sau khi nhận được yêu cầu sẽ tự động tính toán lại số thuế, trị giá, tự động suất ra thuế suất, tên tương ứng của các mã nằm trong danh mục (tương tự như khi thực hiện nghiệp vụ EDA). Thông tin trả về được hiển thị trên màn hình EDE (màn hình sẵn sang khai báo chính thức sửa đổi).

2. Những điểm lưu ý

Trường hợp cơ quan Hải quan sử dụng nghiệp vụ EDA01 để ấn định thuế, thì sau khi cơ quan Hải quan thực hiện nghiệp vụ CEA, cả người khai Hải quan và cơ quan Hải quan đều không thể sử dụng nghiệp vụ EDA01.


Các chỉ tiêu  thông tin trên màn hình EDA01 giống như các chỉ tiêu trên màn hình EDA (109 chỉ tiêu) nhưng một số chỉ tiêu không thể thay đổi khi sử dụng nghiệp vụ EDA01, những chỉ tiêu không thể thay đổi mặc định chương trình sẽ không cho phép chỉnh sửa.
3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Nếu thông tin gửi lên hợp lệ, các số liệu được hệ thống tính toán lại theo số liệu khai báo sửa của người khai Hải quan sẽ được trả về và hiển thị lên màn hình EDE. Tại màn hình này người khai có thể thực hiện ngay việc khai sửa lên hệ thống VNACCS (hoặc để thực hiện sau). Trong trường hợp này số tờ khai được cấp mới (cho tờ khai sửa đổi) với cấu trúc như sau: Số tờ khai trước khi sửa được tăng lên 1 đơn vị tại ký tự cuối cùng. 
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Màn hình: Hiển thị thông tin trả về từ hệ thống Hải quan khi khai sửa (EDA01)
II.3.3.7.  Khai báo sửa đổi tờ khai xuất khẩu (EDE) 
1. Khái quát chung nghiệp vụ EDE
Nghiệp vụ EDE sử dụng để khai báo chính thức sửa đổi thông tin từ màn hình EDA01.s
2. Khai sửa thông tin tờ khai - EDE
Để thực hiện nghiệp vụ EDE, trên menu trái click [image: image104.png]



3. Thông tin phản hồi từ hệ thống

Trường hợp khai sửa, tờ khai chỉ có thể là luồng vàng và luồng đỏ. Khi thực hiện khai báo Hải quan xong, màn hình phản hồi ngay các thông tin thông báo nộp thuế, thông báo nộp phí Hải quan, bản xác nhận nội dung khai báo sửa tờ khai xuất khẩu.

Một số màn hình phản hồi từ hệ thống của Hải quan:
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Màn hình: Danh sách các thông điệp phản hồi từ hệ thống
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Màn hình: Bản xác nhận nội dung khai báo xuất khẩu
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Màn hình: Chứng từ ghi số lệ phí phải thu
II.3.3.8.  Tham chiếu tờ khai xuất khẩu (IEX)

1. Khái quát chung nghiệp vụ IEX

Nghiệp vụ IEX sử dụng để tham chiếu thông tin tờ khai xuất khẩu đã thông quan trên hệ thống VNACCS. 
2. Thực hiện nghiệp vụ IEX
Từ menu trái click [image: image108.png]IEX- Xem chi i & khai



, nút này chỉ hiển thị khi tờ khai đã được thông quan. Màn hình hiển thị thông tin như sau, người dùng có thể xem lại các thông tin của tờ khai xuất khẩu.
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II.3.4. KHAI BÁO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
II.3.4.1.  Quy trình cơ bản
II.3.4.2.  Nghiệp vụ đăng ký hóa đơn điện tử (IVA)
II.3.4.3.  Nghiệp vụ gọi thông tin hóa đơn /packing list sửa đổi (IVA01)
II.3.4.4.  Nghiệp vụ tham chiếu thông tin hóa đơn /packing list (IIV)
II.3.5. KHAI BỔ SUNG SAU THÔNG QUAN

II.3.5.1.  Quy trình cơ bản

II.3.5.2.  Nghiệp vụ khai thông tin sửa đổi bổ sung sau thông quan (AMA)

II.3.5.3.  Nghiệp vụ gọi lại thông tin khai sửa đổi bổ sung để sửa đổi (AMB)

II.3.5.4.  Nghiệp vụ đăng ký khai sửa đổi bổ sung sau thông quan (AMC)
II.3.5.5.  Nghiệp vụ tham chiếu tờ khai bổ sung (IAD)
II.3.6. ĐĂNG KÝ DANH MỤC MIỄN THUẾ

II.3.6.1.  Quy trình cơ bản

II.3.6.2.  Nghiệp vụ khai thông tin đăng ký danh mục miễn thuế (TEA)
II.3.6.3.  Nghiệp vụ gọi lại các thông tin đăng ký danh mục miễn thuế đã khai để sửa đổi (TEB)

II.3.6.4.  Nghiệp vụ tham chiếu danh mục miễn thuế (ITE)

II.3.7. MỞ TỜ KHAI HÀNG HÀNG TẠM NHẬP TÁI XUẤT

II.3.7.1.  Quy trình cơ bản

II.3.7.2.  Nghiệp vụ khai bổ sung thông tin quản lý tạm nhập – tái xuất (TIA)

II.3.7.3.  Nghiệp vụ Gọi ra để sửa đổi thông tin tạm nhập – tái xuất (TIB)

II.3.8. MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG TRỊ GIÁ THẤP

II.3.8.1.  Quy trình cơ bản
II.3.8.2.  Nghiệp vụ khai báo xuất khẩu đối với hàng hóa trị giá thấp miễn thuế (MIC)
II.3.8.3.  Nghiệp vụ sửa tờ khai xuất khẩu đối với hàng hóa trị giá thấp miễn thuế (MID)
II.3.9. KHAI BÁO ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

II.3.9.1.  Quy trình cơ bản

II.3.9.2.  Nghiệp vụ khai báo đính kèm tài liệu điện tử (HYS)

II.3.9.3.  Nghiệp vụ thay đổi khai báo đính kèm tài liệu điện tử (HYE)

II.4. CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 4

II.5. CÁC CHỨC NĂNG KHÁC
Chọn
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Bước 5: Nhấn nút Ghi để cập nhật thông tin cài đặt





Click vào để xem chi tiết





Bước 3: Chọn Thông tin doanh nghiệp khai Hải quan





Bước 2: Chọn chi cục Hải quan và bộ phận xử lý tờ khai





Bước 4: Chọn kết với máy chủ VNACCS và nhập các thông số tài khoản do Hải quan cung cấp. Trường hợp chưa có tài khoản và chữ ký số sử dụng VNACCS thì chọn Cổng tiếp nhận giả lập của FPT.

















Được cập nhật lại với số TK đầu tiên lấy được





Click để khai chính thức





Click để  hiệu chỉnh lại thông tin ở màn hình IDA





Ô hướng dẫn nhập các trường dữ liệu





Click để khai chính thức





Số tờ khai được cấp mới.





Nếu cần hiệu chỉnh thông tin thì click để chuyển về màn hình IDA01 để hiệu chỉnh.





Đăng ký chính thức sửa đổi





Chọn





Ô hướng dẫn nhập các trường dữ liệu





Click để khai chính thức





Click để  hiệu chỉnh lại thông tin ở màn hình IDA





Bước 1: Chọn chế độ chạy phiên bản VNACCS. Nếu không chọn sẽ chạy phiên bản V4














Click để khai chính thức





Click vào để xem chi tiết





Đăng ký chính thức sửa đổi





Nếu cần hiệu chỉnh thông tin thì click để chuyển về màn hình IDA01 để hiệu chỉnh.





Số tờ khai được cấp mới.





Chọn
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